
TUẦN 16
BÀI 29: PHIM HOẠT HÌNH CHÚ ỐC SÊN BAY
ĐỌC: PHIM HOẠT HÌNH CHÚ ỐC SÊN BAY
MỘT CHÚ ỐC SÊN... VÚT BAY NHƯ TIA CHỚP
Hãng phim Hoạt hình Việt Nam
trân trọng giới thiệu bộ phim hoạt hình đặc sắc:
CHÚ ỐC SÊN BAY
Khởi chiếu từ ngày 28.5.2022 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia.
Nội dung hấp dẫn, dí dỏm:
Một chú ốc sên có khát vọng bay đi khắp nơi để khám phá thế giới. Được một nhà khoa học trẻ gắn cho đôi cánh, chú thoả sức bay và có rất nhiều trải nghiệm thú vị. Mỗi tập phim (với độ dài 10 phút) kể một câu chuyện nhỏ trong hành trình bay lượn, trưởng thành và đạt được ước mơ của ốc sên.
Kĩ xảo hoạt hình hiện đại:
Công nghệ 3D vô cùng chân thực, bắt mắt, sống động.
Giá vé đặc biệt ưu đãi:
Để quảng bá phim hoạt hình Việt Nam, 5 tập đầu của bộ phim sẽ được khởi chiếu với giá vé 0 đồng.
XIN MỜI CÁC KHÁN GIẢ ĐẾN RẠP VÀ CÙNG CHÚ ỐC SÂN BAY KHẮP 
THẾ GIỚI!

Từ ngữ
- Kĩ xảo (điện ảnh): kĩ thuật đặc biệt để xây dựng, xử lí hình ảnh cho các bộ phim.
- Công nghệ 3D: công nghệ sử dụng phần mềm đồ hoạ vi tính để làm cho hình ảnh trong phim trở nên sống động hơn, khiến cho người xem cảm thấy như đang được tham gia vào bộ phim.
Câu 1: Trong tờ quảng cáo trên, những thông tin dưới đây về bộ phim được giới thiệu như thế nào?
- Tên phim: 	
- Thể loại phim:  	
- Thời gian, địa điểm khởi chiếu:  	
Câu 2: Kĩ xảo hoạt hình được giới thiệu như thế nào trong bài đọc?
A. Công nghệ 2D vô cùng chân thực, bắt mắt, sống động.
B. Công nghệ vô cùng chân thực, bắt mắt, sống động.
C. Công nghệ 3D vô cùng chân thực, bắt mắt, sống động.
D. Công nghệ 3D vô cùng thực tế, bắt mắt, chân thực.
Câu 3: Nội dung được hãng giới thiệu như thế nào?
A. Hấp dẫn, vui tươi.                                  B. Hấp dẫn, dí dỏm.
C. Nghịch ngợm, trẻ trung.                       D. Hài, vui tươi.
Câu 4: Hãng đã làm gì để quảng bá phim hoạt hình Việt Nam?
A. 5 tập đầu của bộ phim sẽ được khởi chiếu với giá 0 đồng.
B. 3 tập đầu của bộ phim sẽ được khởi chiếu với giá 0 đồng.
C. 4 tập đầu của bộ phim sẽ được khởi chiếu với giá 0 đồng.
D. 6 tập đầu của bộ phim sẽ được khởi chiếu với giá 0 đồng.
Câu 5: Mỗi tập phim có dộ dài bao nhiêu phút?
A. 20 phút.                           B. 30 phút.                     C. 10 phút.                    D. 15 phút.
Câu 6: Bộ phim kể câu chuyện gì?
A. Kể câu chuyện trong hành trình bay lượn, trưởng thành và đạt được ước mơ của ốc sên.
B. Kể câu chuyện trong hành trình bay lượn, trưởng thành và đạt được ước mơ của ốc mít.
C. Kể câu chuyện trong hành trình đi chơi, trưởng thành và đạt được ước mơ của ốc sên.
D. Kể câu chuyện trong hành trình khám phá, trưởng thành và đạt được ước mơ của ốc sên.
Câu 7: Theo em, những từ ngữ nào trong tờ quảng cáo có tác dụng gây ấn tượng, thu hút khán giả?

	

	



Câu 8: Chú ốc sên có khát vọng gì?
A. Bay ra vùng thảo nguyên xanh.                     B. Bay đi khắp nơi để quen nhiều bạn mới.
C. Bay đi khắp nơi để giúp đỡ mọi người.         D. Bay đi khắp nơi để khám phá thế giới.
Câu 9:  Tại sao ốc sên lại có thể bay được?

	

	



Câu 10: Nhận xét về hình thức trình bày của tờ quảng cáo.

	

	



LUYỆN TỪ VÀ CÂU: KẾT TỪ
Bài 1: Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng.
Câu 1: Kết từ là gì?
A. Là từ nối các từ ngữ hoặc các câu.
B. Là từ nối các đoạn văn.
C. Là từ nối các câu thơ với nhau.
D. Là từ để bày tỏ cảm xúc.
Câu 2: Tác dụng của kết từ là gì?
A. Thể hiện sự cẩn thận khi viết bài.
B. Thể hiện sự mạch lạc trong lời nói.
C. Thể hiện mối quan hệ giữa các từ ngữ hoặc các câu với nhau.
D. Thể hiện ý nghĩa của từ ngữ hoặc câu văn.
Câu 3: Dòng nào dưới đây chứa toàn kết từ?
A. Chắc, có, vì, thế, chăng…
B. Và, với, hay, hoặc, vì, do, của…
C. Và, tuy, nên, không…
D. Chỉ, là, do, của…
Câu 4: Có bao nhiêu kết từ trong câu văn dưới đây?
Tối ấy, cụ Tạo rất ngạc nhiên vì trăng sáng mà lũ trẻ không nô đùa như mọi khi, chỉ túm tụm thầm thì.
	A. 1 kết từ.
	A. 2 kết từ.
	C. 3 kết từ.
	A. 4 kết từ.


Câu 5: Điền kết từ thích hợp và chỗ trống để hoàn thiện câu văn sau?
… trời nắng nóng gay gắt … các cô chú nông dân vẫn ra đồng làm cỏ.
A. Vì…nên.                     B. Tuy…nhưng.                   C. Và…hoặc.                    D. Càng…càng.
Bài 2: Tìm kết từ phù hợp điền vào chỗ chấm trong những câu sau:
a. Giọng hát trong trẻo, mượt mà …… cô ca sĩ như còn vang mãi trong chúng ta.
b. Mặt biển sáng trong ….. dịu êm.
c. Ở hiệu sách người ra kẻ vào ồn ào ….. cậu bé vẫn tập trung đọc hết cuốn sách.
Bài 3: Tìm các cặp kết từ được sử dụng trong các câu dưới đây:
a) Nếu đến ngày mai trời vẫn không tạnh mưa thì hội thao của trường em năm nay sẽ bị hủy bỏ.
b) Tuy đã sáng tháng 11 rồi nhưng trời vẫn còn nắng nóng gay gắt.
c) Vì trời sắp có dông nên gió thổi rất mạnh, cuốn bay hết lá khô trên vỉa hè.
Bài 4: Viết 2-3 câu giới thiệu về một bộ phim hoạt hình mà em yêu thích, trong đó có sử dụng kết từ.

	

	



VIẾT: TÌM HIỂU CÁCH VIẾT ĐOẠN VĂN GIỚI THIỆU NHÂN VẬT TRONG MỘT BỘ PHIM HOẠT HÌNH
Bài 1: Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:
Câu 1: Để làm nổi bật đặc điểm nhân vật, bài viết cần đề cập đến điều gì?
A. Sáng tạo thêm chi tiết về nhân vật.
B. Đưa dẫn chứng về chi tiết trong phim (hình ảnh, âm thanh).
C. Thêm lời thoại cho nhân vật.
D. Thay đổi kết thúc cho bộ phim.
Câu 2: Đặc điểm của nhân vật được nhận biết qua đâu?
A. Qua mắt nhìn, tai nghe.                             B. Qua lời kể lại.
C. Qua tưởng tượng của người xem.            D. Qua miêu tả của đạo diễn phim.
Câu 3: Đoạn văn dưới đây miêu tả đặc điểm nào của nhân vật trong phim hoạt hình?
Đầu Doraemon có cài đặt một máy tính xử lý thông tin thông minh bên trong. Khuôn mặt Doraemon tròn, với chiếc mũi đỏ và sáu sợi ria mép dài bằng nhau. Mắt ngoại tuyến của chú mèo máy nhìn ban đêm rõ như ban ngày.
A. Đặc điểm ngoại hình.                             B. Tính cách.
C. Phẩm chất.                                               D. Hành động.
Câu 4: Câu văn dưới đây thuộc phần nào trong cấu trúc đoạn văn giới thiệu nhân vật trong bộ phim hoạt hình?
Chú thỏ trắng trong bộ phim hoạt hình “Dưới một mái nhà” của đạo diễn Phan Trung được khán giả rất yêu thích.
A. Phần triển khai.                             B. Phần mở đầu.
C. Phần kết thúc.                               D. Phần mở đầu hoặc kết thúc.
Câu 5: Câu văn dưới đây thuộc phần nào trong cấu trúc đoạn văn giới thiệu nhân vật trong bộ phim hoạt hình?
Câu chuyện về chú thỏ trắng đã cho chúng ta bài học về lòng tốt, niềm tin, sự chân thành, bao dung trong tình bạn.
A. Phần triển khai.                                B. Phần mở đầu.
C. Phần kết thúc.                                  D. Phần mở đầu hoặc kết thúc.
Bài 2: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: 
Kungfu Panda là một bộ phim hoạt hình mà em vô cùng yêu thích. Nhân vật chính của bộ phim này là một chú gấu trúc có tên là Po. Chú gấu trúc này khiến em vô cùng yêu thích bởi vẻ ngoài mập mạp, tròn trịa và đáng yêu. Cũng như những chú gấu trúc mà em đã biết, bộ lông của chú là sự phối hợp giữa hai màu đen trắng. Có những phân đoạn Pu mặc quần và đội nón ra vẻ làm người lớn, nhưng em vẫn chỉ thấy chú đáng yêu mà thôi. Dù có vẻ ngoài ục ịch và chậm chạp, có phần ngờ nghệch, nhưng bên trong Pu là một trái tim nhân hậu, tràn đầy tình yêu thương và quan tâm đến người khác. Năng lượng chính nghĩa ngập tràn trong hình hài ấy, tạo nên sức hút khó cưỡng dành cho người xem. Kungfu Panda chính là hành trình Pu rèn luyện, vượt qua nỗi sợ hãi của chính bản thân để giải cứu thế giới. Cậu ấy thật tuyệt vời!
a. Đoạn văn trên tập trung giới thiệu nhân vật nào?

	

	



b. Xác định phần mở đầu, triển khai, kết thúc của đoạn văn và nêu nội dung của từng phần.

	

	



c. Phần triển khai giới thiệu những đặc điểm nào của nhân vật chú gấu trúc?
	

	



d. Những từ ngữ nào thể hiện suy nghĩ, cảm xúc của người xem đối với nhân vật và bộ phim?

	

	



BÀI 30: NGHỆ THUẬT MÚA BA LÊ
ĐỌC: NGHỆ THUẬT MÚA BA LÊ
Ba lê là môn nghệ thuật múa có nguồn gốc từ châu Âu. Nghệ thuật múa ba lê được biết đến rộng rãi thông qua những vở ba lê – một thể loại vũ kịch có sự kết hợp giữa kịch, âm nhạc và vũ đạo.
Những vở ba lê nổi tiếng thế giới có thể kể đến như Hồ thiên nga, Người đẹp ngủ trong rừng, Lọ Lem,... Mỗi vở kịch là một câu chuyện ca ngợi tình yêu, sự thánh thiện và ước mơ vươn tới những điều tốt đẹp của con người trong cuộc sống.
Trong các vở ba lê, người diễn viên dùng động tác múa để thể hiện nội dung thay cho lời nói. Như trong vở Hồ thiên nga, các diễn viên thực hiện những cú xoay người đẹp mắt và chuẩn xác, những bước đi nhẹ như cánh hoa hé mở khiến khán giả có cảm giác được ngắm nhìn một đàn thiên nga đang lướt trên mặt hồ. Khi diễn viên chính đứng một chân xoay liên tục tới 32 vòng trên đầu mũi chân, khán giả cũng cảm nhận được nhân vật đang mong muốn thể hiện sức mạnh một cách mãnh liệt. Để thực hiện được những kĩ thuật rất khó này, người diễn viên phải dày công khổ luyện trong một thời gian dài.
Hiện nay, ba lê là môn nghệ thuật được nhiều người yêu thích và được dạy ở các trường múa trên khắp thế giới.
(Tuệ Nhi tổng hợp)
Câu 1: Ba lê có nguồn gốc từ đâu?
A. Châu Á.                        B. Châu Âu.                       C. Châu Mĩ.                     D. Châu Phi.
Câu 2: Nhờ đâu mà múa ba lê được biết đến rộng rãi?
A. Âm nhạc.              B. Động tác múa ba lê.               C. Sâu khấu.            D. Những vở ba lê.
Câu 3: Tìm thông tin nói về nội dung của các vở ba lê.
A. Ca ngợi nghị lực sống vươn lên của con người.
B. Cả ngợi sự thánh thiện, bao dung của con người.
C. Ca ngợi tình bạn cao đẹp, vĩnh cửu.
D. Ca ngợi tình yêu, sự thánh thiện và ước mơ vươn tới những điều tốt đẹp của con người trong cuộc sống.
Câu 4: Vở kịch nào được nhắc đến trong bài Nghệ thuật múa ba lê?
A. Bạch Tuyết và bảy chú lùn.                                 B. Người đẹp ngủ trong rừng.
C. Quan thanh tra.                                                    D. Cướp biển vùng Ca-ri-bê.
Câu 5: Trong các vở ba lê, người diễn viên thể hiện nội dung vở kịch bằng cách nào?
A. Dùng hành động và lời thoại.
B. Dùng giọng hát.
C. Dùng động tác múa thể hiện nội dung thay cho lời nói.
D. Dùng ánh mắt và biểu cảm gương mặt.
Câu 6: Trong vở Hồ thiên nga, các diễn viên múa đã thực hiện động tác như thế nào?
A. Những cú xoay người đẹp mắt và chuẩn xác.
B. Những bước đi nhẹ nhàng, xoay liên tục trên đầu mũi chân.
C. Những bài hát đi vào lòng người.
D. Những cú xoay người đẹp mắt và chuẩn xác, những bước đi nhẹ nhàng; đứng một chân xoay liên tục tới 32 vòng trên đầu mũi chân.
Câu 7: Theo em, vì sao diễn viên múa ba lê phải rất dày công khổ luyện?
A. Kĩ thuật cần thể hiện được sức mạnh một cách mãnh liệt.
B. Yêu cầu của bộ môn ba lê.
C. Múa ba lê rất khó.
D. Múa ba lê cần tập luyện trong thời gian dài mới được mọi người công nhận.
Câu 8: Sắp xếp các thông tin dưới đây theo trật tự trong bài đọc.
- Cách thể hiện nội dung trong các vở ba lê
- Thông tin chung về nghệ thuật múa ba lê
- Sự phổ biến của múa ba lê hiện nay
- Nội dung các vở ba lê
Câu 9: Mọi người đón nhận múa ba lê như thế nào?

	

	



Câu 10: Nêu nội dung bài đọc.

	

	



VIẾT: TÌM Ý CHO ĐOẠN VĂN GIỚI THIỆU NHÂN VẬT TRONG MỘT BỘ PHIM HOẠT HÌNH
Đề bài: Tìm ý cho đoạn văn giới thiệu một nhân vật trong bộ phim hoạt hình em đã được xem.

Giới thiệu tên bộ phim hoạt hình và nhân vật để lại ấn tượng cho em:
….……………………………………………..……………………..…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mở đầu





- Nêu khái quát nội dung phim:
….……………………………………………..……………………..…………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………
- Trình bày đặc điểm của nhân vật:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Triển khai








Nêu suy nghĩ, đánh giá của em về nhân vật và bộ phim:
….……………………………………………..……………………..…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kết thúc
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